Giáo án số: ______01______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____0______
Thực hiện ngày:             tháng       năm 201
TÊN BÀI:        BÀI MỞ ĐẦU                                         
- MỤC ĐÍCH

Giới thiệu chương trình môn học, các tài liệu tham khảo về môn học.

-YÊU CẦU

Sinh viên hiểu chương trình môn học và biết cách tìm các tài liệu tham khảo cần thiết.

TÊN BÀI:        KHÁI NIỆM VỀ TIỆN VÀ DAO TIỆN
        -MỤC ĐÍCH
         Giới thiệu khái niệm về tiện và dao tiện

        -YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu được:

- Nguyên lý gia công tiện và các thông số cơ bản của dao tiện.

- Các yếu tố cắt khi tiện, thông số hình học của tiết diện lớp cắt.

- Các yếu tố cơ bản của dao tiện, thông số hình học phần cắt gọt của dao tiện, sự thay đổi các thông  sốhình học của dao tiện qua việc gá dao.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................
................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở: ………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  0 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra :
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  172  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.
· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I/

II/


	Giới thiệu chương trình
1. Vị trí và nội dung cơ bản.
2. Yêu cầu và phương pháp.
Sơ lược về lịch sử môn học.
	20phút 

10phút

13phút


	GV: Đặt vấn đề: Các em đã biết gì về dao tiện? (phương pháp thuyết trình, Phương pháp đàm thoại). 

SV: nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.


	Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ TIỆN VÀ DAO TIỆN

	I
1

2

3 


	Khái niệm
Công dụng và các chuyển động khi tiện.

Các yếu tố của chế độ cắt khi tiện.

- Chiều sâu cắt t (mm)
- Bước tiến S (mm/vòng)
- Vận tốc cắt V (m/ph)

Thông số hình học của tiết diện lớp cắt.

- Chiều dày cắt (a)

- Chiều rộng cắt (b)

- Diện tích lớp cắt 
	15phút
50phút
70phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho HS xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 
     Trình bày Các chuyển động của máy tiện?


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
                                                                                                 Ngày       tháng      năm 201
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                            Chữ ký giáo viên 

   



DƯƠNG MINH CHUNG
Giáo án số: ______02______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____4_______

Thực hiện ngày:        tháng      năm 201
TÊN BÀI:        KHÁI NIỆM VỀ TIỆN VÀ DAO TIỆN (tt)
-MỤC ĐÍCH
         Giới thiệu khái niệm về tiện và dao tiện

        -YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Nguyên lý gia công tiện và các thông số cơ bản của dao tiện.

- Các yếu tố cắt khi tiện, thông số hình học của tiết diện lớp cắt.

- Các yếu tố cơ bản của dao tiện, thông số hình học phần cắt gọt của dao tiện, sự thay đổi các thông  sốhình học của dao tiện qua việc gá dao. 
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


         ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày Các chuyển động của máy tiện?
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	II


	 Hình dáng và kết cấu của dao tiện.
1. Các mặt phẳng quy ước.

- Mặt phẳng đáy

- Mặt phẳng cắt gọt
- Tiết diện chính

- Tiết diện phụ

2. Các góc dao tiện ở trạng thái tĩnh.

- Mặt sau chính

- Mặt sau phụ

- Mặt trước

- Mũi dao

   + góc trước 

   + Góc sau chính

   + Góc Sắc

   + Góc cắt gọt

   + Góc nghiêng chính

   + Góc lệch phụ

   + Góc mũi dao

  + Góc nâng

3. Các thông số hình học của dao ở trạng thái động

	40phút 

80phút

47phút


	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.



IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  03  phút 
    Trình bày các góc của dao ở trạng thái tĩnh?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
                                                                                                  Ngày      tháng     năm 201
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

     




DƯƠNG MINH CHUNG

Giáo án số: ______03______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____8_______

Thực hiện ngày:          tháng        năm 201
TÊN BÀI:        KHÁI NIỆM VỀ TIỆN VÀ DAO TIỆN (tt)
-MỤC ĐÍCH
         Giới thiệu khái niệm về tiện và dao tiện

        -YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Nguyên lý gia công tiện và các thông số cơ bản của dao tiện.

- Các yếu tố cắt khi tiện, thông số hình học của tiết diện lớp cắt.

- Các yếu tố cơ bản của dao tiện, thông số hình học phần cắt gọt của dao tiện, sự thay đổi các thông  sốhình học của dao tiện qua việc gá dao. 
TÊN BÀI:        QUÁ TRÌNH CẮT GỌT KIM LOẠI
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về quá trình cắt gọt kim loại

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Sự hình thành phoi và các loại phoi hình thành trong quá trình cắt.

- Các biểu hiện biến dạng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt, độ nhám bề mặt gia công.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày các góc của dao ở trạng thái tĩnh? 
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ TIỆN VÀ DAO TIỆN (tt)

	II

	Hình dáng và kết cấu của dao tiện.

4. Các lọai dao tiện
	40phút


	GV: Đặt vấn đề: Hệ thống công nghệ  khi gia công chi tiết máy (phương pháp thuyết trình). 

HS : nghe giảng giải, ghi bài.



	Bài 2: QUÁ TRÌNH CẮT GỌT KIM LOẠI

	I

II
	Sự hình thành phoi và các loại phoi
1. Sự hình thành phoi.

2. Các Loại Phoi.

   - Phoi xếp

   - Phoi dây

   - Phoi vụn

Các biểu hiện biến dạng.

1. Co phoi

2. Hiện tượng phoi bám

- Nguyên nhân xuất hiện phoi bám
- Ảnh hưởng của phoi bám.

- Biện pháp khắc phục
	30phút
45phút
25phút
67phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV: nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

     Trình bày hiện tượng phoi bám?


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
                                                                                                 Ngày       tháng       năm 201 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

DƯƠNG MINH CHUNG

Giáo án số: ______04______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____12_______

Thực hiện ngày:         tháng      năm 201
TÊN BÀI:        QUÁ TRÌNH CẮT GỌT KIM LOẠI (tt)
-MỤC ĐÍCH

Giới thiệu về quá trình cắt gọt kim loại

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Sự hình thành phoi và các loại phoi hình thành trong quá trình cắt.

- Các biểu hiện biến dạng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt, độ nhám bề mặt gia công.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày hiện tượng phoi bám?
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	II
II
	Các biểu hiện biến dạng.

3. Hóa cứng

Các hiện tương xảy ra trong quá trình cắt
- Rung động cưỡng bức

- Rung động tự rung
	30phút
137

phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt gọt?


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên ………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………
                                                                                               Ngày       tháng      năm 201

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                          Chữ ký giáo viên 

   




DƯƠNG MINH CHUNG

Giáo án số: ______05______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____16_______

Thực hiện ngày:       tháng     năm 201
TÊN BÀI:        QUÁ TRÌNH CẮT GỌT KIM LOẠI (tt)
-MỤC ĐÍCH

Giới thiệu về quá trình cắt gọt kim loại

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Sự hình thành phoi và các loại phoi hình thành trong quá trình cắt.

- Các biểu hiện biến dạng, các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt, độ nhám bề mặt gia công.
TÊN BÀI:        LỰC CẮT KHI TIỆN
        -MỤC ĐÍCH
        Giới thiệu về lực cắt khi tiện

        -YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Các lực tác dụng lên dao trong quá trình cắt.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày các hiện tượng xảy ra trong quá trình cắt gọt?

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	Bài 2: QUÁ TRÌNH CẮT GỌT (tt)

	IV

	Độ nhám bề mặt gia công

	  40phút


	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.


	Bài 3: LỰC CẮT KHI TIỆN

	I

II

III
	Phân tích và tổng hợp lực
Tác dụng của lực lên Dao, Máy, vật gia công.

1. Lực cắt gọt Pz

2. Lực dọc trục Px

3. Lực hướng kính Py

Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt.

1. Ảnh hưởng của vật liệu gia công.

2. Ảnh hưởng của lượng chạy dao S, chiều sâu cắt t
	45phút

20phút

20phút

20phút

27phút

40phút


	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.
GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 
   Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt?


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên ………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
                                                                                                Ngày       tháng     năm 201 
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

     



DƯƠNG MINH CHUNG

Giáo án số: ______06______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____20_______

Thực hiện ngày:           tháng       năm 201
TÊN BÀI:        LỰC CẮT KHI TIỆN (tt)
        -MỤC ĐÍCH
        Giới thiệu về lực cắt khi tiện

        -YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Các lực tác dụng lên dao trong quá trình cắt.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt.
I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


         ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt? 
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	III

IV
	Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cắt.

2. Ảnh hưởng của lượng chạy dao S, chiều sâu cắt t.

3. Ảnh hưởng của các thông số hình học phần cắt gọt đến lực cắt.

Công thức tính lực và thực hành tính lực.

Bài Tập
	45phút
45phút
40phút
37phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: Hướng dẫn Sinh viên làm bài
SV : Làm bài.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 
Trình bày Ảnh hưởng của lượng chạy dao S, chiều sâu cắt t?


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                  Ngày     tháng     năm 201 
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

     

DƯƠNG MINH CHUNG
Giáo án số: ______07______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____24_______

Thực hiện ngày:             tháng      năm 201
TÊN BÀI:        NHIỆT CẮT VÀ SỰ MÒN DAO
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về nhiệt cắt và sự mòn dao

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Nhiệt phát sinh trong quá trình cắt.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt cắt.

- Các giai đoạn mòn dao.

- Các dạng mòn và độ mòn cho phép trong quá trình gia công.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày Ảnh hưởng của lượng chạy dao S, chiều sâu cắt t?
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I

	Nhiệt cắt
1. Nguồn gốc phát sinh và phân bố nhiệt.
2. Các nhân tố Ảnh hưởng đến nhiệt cắt.


	80phút
87phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày Các nhân tố Ảnh hưởng đến nhiệt cắt?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
                                                                                                 Ngày       tháng     năm 201
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

   






DƯƠNG MINH CHUNG 

Giáo án số: ______08______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____28_______

Thực hiện ngày:          tháng      năm 201
TÊN BÀI:        NHIỆT CẮT VÀ SỰ MÒN DAO (tt)
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về nhiệt cắt và sự mòn dao

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Nhiệt phát sinh trong quá trình cắt.

- Các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt cắt.

- Các giai đoạn mòn dao.

- Các dạng mòn và độ mòn cho phép trong quá trình gia công.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


         ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày Các nhân tố Ảnh hưởng đến nhiệt cắt? 
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  79  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	II

III
	Sự mòn dao

1. Các giai đoạn mòn

2. Các dạng mòn dao và độ mòn thích hợp.

3. Các chỉ tiêu đánh giá độ mòn thích hợp.

Thi giữa học phần
	25phút
25phút
27phút
90phút
	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày Các giai đoạn mòn?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


                                                                                              Ngày     tháng      năm 201
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

  







DƯƠNG MINH CHUNG 
Giáo án số: ______09______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____32_______

Thực hiện ngày:           tháng      năm 201
TÊN BÀI:        CHỌN CHẾ ĐỘ CẮT KHI TIỆN
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về chế độ cắt và trình tự chọn chế độ cắt khi tiện.

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Trình tự chọn chế độ cắt khi tiện.

- Chọn được chế độ cắt cụ thể để gia công một chi tiết của nguyên công tiện.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


         ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày Các giai đoạn mòn?

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I

II
III
	Trình tự chọn chế độ cắt

1. Chiều sâu cắt t

2. Bước tiến s
3. Vận tốc cắt 

4. Kiểm nghiệm

Tính chế độ cắt
1. Chiều sâu cắt t

2. Bước tiến s

3. Lực cắt

4. Vận tốc cắt 

5. Công suất cắt khi tiện

Chọn chế độ cắt bằng bảng số
	55phút
60phút
52phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mềm Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày Cách lựa chọn chế độ cắt?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên ………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………...
                                                                                                 Ngày      tháng     năm 201
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

                          





DƯƠNG MINH CHUNG
Giáo án số: ______10______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____36_______

Thực hiện ngày:            tháng     năm 201
TÊN BÀI:        GIA CÔNG BÀO VÀ SỌC
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về phương pháp gia công bào và xọc

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Công dụng và đặc điểm của gia công Bào và Sọc
- Cấu tạo của dao Bào và Dao Sọc

- Các yếu tố khi Bào và Sọc

- Lựa chọn được chế độ cắt khi gia công Bào và Sọc.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


         ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày Cách lựa chọn chế độ cắt?

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	I

II


	Bài tập bài 5

Công dụng và đặc điểm
Cấu tạo của dao Bào và dao Sọc.
1. Vật liệu làm dao
2. Thông số hình học phần cắt gọt.
	80phút

15phút
77phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày công dụng của phương pháp Bào và Sọc?


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên ………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………...  
                                                                                                 Ngày      tháng      năm 201
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

DƯƠNG MINH CHUNG
Giáo án số: ______11______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____40_______

Thực hiện ngày:           tháng     năm 201
TÊN BÀI:        GIA CÔNG BÀO VÀ SỌC (tt)
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về phương pháp gia công bào và xọc

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Công dụng và đặc điểm của gia công Bào và Sọc

- Cấu tạo của dao Bào và dao Sọc

- Các yếu tố khi Bào và Sọc

- Lựa chọn được chế độ cắt khi gia công Bào và Sọc.

TÊN BÀI:        GIA CÔNG KHOAN – KHOÉT - DOA
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về phương pháp gia công khoan- khoét- doa

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Công dụng và đặc điểm của gia công Khoan – Khoét - Doa

- Cấu tạo của mũi Khoan – Khoét - Doa 

- Các yếu tố của chế độ cắt Khoan – Khoét – Doa

- Lực cắt và  Môment xoắn khi khoan

- Lựa chọn được chế độ cắt khi Khoan – Khoét - Doa

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


        ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày công dụng của phương pháp Bào và Sọc? 
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	III

II


	Yếu tố cắt khi bào và Sọc
Lực Chọn chế độ Cắt


	40phút
40phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.



	Bài 07: GIA CÔNG KHOAN - KHOÉT – DOA

	I

II
	Công dụng và đặc điểm
1. Khoan

2. Khoét – Doa

Khoan

1. Các loại mũi khoan

2. Cấu tạo mũi khoan ruột gà

3. Các yếu tố của chế độ cắt khi khoan

4. Lực và môment xoắn


	20phút
67phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày các thông số hình học phần cắt gọt của dao Bào và Sọc?


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên ………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
                                                                                                Ngày     tháng     năm 201
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

                                                         



 DƯƠNG MINH CHUNG

Giáo án số: ______12______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____44______

Thực hiện ngày:            tháng      năm  201
TÊN BÀI:        GIA CÔNG KHOAN – KHOÉT – DOA (tt)
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về phương pháp gia công khoan- khoét- doa
-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Công dụng và đặc điểm của gia công Khoan – Khoét - Doa

- Cấu tạo của mũi Khoan – Khoét - Doa 

- Các yếu tố của chế độ cắt Khoan – Khoét – Doa
- Lực cắt và  Môment xoắn khi khoan

- Lựa chọn được chế độ cắt khi Khoan – Khoét - Doa

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


         ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày các thông số hình học phần cắt gọt của dao Bào và Sọc? 
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
-Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	II
III

	Khoan
5. Trình tự chọn chế độ  cắt khi khoan
Khoét - Doa
A. Khoét

1. Phân loại
2. Cấu tạo mũi khoét
B. Doa

1. Phân loại

2. Cấu tạo mũi doa
	80phút

87phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày công dụng của phương pháp Khoan – Khoét - Doa?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………
                                                                                               Ngày       tháng      năm 201 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

                                                                                           DƯƠNG MINH CHUNG

Giáo án số: ______13_____ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____48_______

Thực hiện ngày:            tháng      năm 201
TÊN BÀI:        GIA CÔNG KHOAN – KHOÉT – DOA (tt)
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về phương pháp gia công khoan- khoét- doa

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Công dụng và đặc điểm của gia công Khoan – Khoét - Doa

- Cấu tạo của mũi Khoan – Khoét - Doa 

- Các yếu tố của chế độ cắt Khoan – Khoét – Doa

- Lực cắt và  Môment xoắn khi khoan

- Lựa chọn được chế độ cắt khi Khoan – Khoét - Doa

TÊN BÀI:        GIA CÔNG PHAY 
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về phương pháp gia công Phay

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Công dụng và phân loại dao Phay

- Cấu tạo của dao Phay trụ và dao phay mặt đầu 

- Lực cắt khi phay

- Độ mòn và tuổi bền của dao phay

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


         ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày công dụng của phương pháp Khoan – Khoét - Doa? 
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
 -Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	
	GIA CÔNG KHOAN – KHOÉT – DOA (tt)
	
	

	IV


	Yếu tố cắt khi Khoét và Doa

	37phút


	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.



	Bài 08: GIA CÔNG PHAY

	I

II
	Công dụng và phân loại dao Phay
Cấu tạo dao Phay mặt trụ và dao phay mặt đầu.

1. Dao phay mặt Trụ

2. Dao phay mặt Đầu
	40phút

90phút


	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút
V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày công dụng và phân loại dao Phay?

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
                                                                                                 Ngày      tháng      năm 201
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

                                                           




DƯƠNG MINH CHUNG
Giáo án số: ______14______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____52_______

Thực hiện ngày:          tháng     năm 201
TÊN BÀI:        GIA CÔNG PHAY (tt)
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về phương pháp gia công Phay

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Công dụng và phân loại dao Phay

- Cấu tạo của dao Phay trụ và dao phay mặt đầu 

- Lực cắt khi phay

- Độ mòn và tuổi bền của dao phay

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


         ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày công dụng và phân loại dao Phay?

III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	III
IV

	Lực Cắt khi Phay
1. Đặc điểm phay Thuận – phay Nghịch

2. Lực cắt và lực Cản khi phay

Độ bền và tuổi bền của dao phay
1. Độ mòn của dao phay

2. Độ bền của dao phay


	80phút

87phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.




IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày đặc điểm phay thuận và phay nghịch?
VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………………
                                                                                                Ngày      tháng      năm 201
THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

                                                               DƯƠNG MINH CHUNG
Giáo án số: ______15______ Số tiết:_____04_____Tổng số tiết đã giảng: _____56_______

Thực hiện ngày:        tháng       năm 201
TÊN BÀI:        GIA CÔNG PHAY (tt)
-MỤC ĐÍCH
Giới thiệu về chế độ cắt và trình tự chọn chế độ cắt khi phay.

-YÊU CẦU
Qua bài học này sinh viên hiểu và trình bày được:

- Trình tự chọn chế độ cắt khi phay
- Chọn được chế độ cắt cụ thể để gia công một chi tiết của nguyên công phay.

I. ỔN ĐỊNH LỚP: Số học sinh vắng:................Tên.............................................................

................................................................................................................................................
        ( Nội dung cần nhắc nhở:  ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
II. KIỂM TRA BÀI CŨ: Thời gian  03 phút, dự kiến học sinh kiểm tra:

	Tên
	
	
	

	Điểm 
	
	
	


         ( Câu hỏi kiểm tra : Trình bày đặc điểm phay thuận và phay nghịch? 
III. GIẢNG BÀI MỚI: Thời gian  169  phút 
· Đồ dùng dạy học: bảng phấn, tài liệu nguyên lý cắt gọt kim lọai, projector, máy vi tính.

· Nội dung, phương pháp

	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	V


	Trình tự chọn chế độ Cắt khi Phay

1. Chiều sâu cắt t
2. Lượng chạy dao s

3. Xác định tốc độ cắt v

4. Xác định công suất cắt gọt

5. Xác định thời gian máy
Bài Tập


	87phút

80phút

	GV: dùng máy chiếu Projector (phần mền Powerpoint) cho SV xem ví dụ  (kết hợp phương pháp đàm thoại ). 

SV : nghe giảng giải, ghi bài.

GV: hướng dẫn SV  

SV : nghe giảng giải, làm bài.


IV. TỔNG KẾT BÀI: Thời gian   05  phút

V. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ : Thời gian  3  phút 

Trình bày đặc điểm phay thuận và phay nghịch?


VI. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN VỀ: chất lượng, nội dung, phương pháp, thời gian thực hiện bài giảng trên …………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                    Ngày      tháng     năm 201 

THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN                                                           Chữ ký giáo viên 

DƯƠNG MINH CHUNG
